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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU IN 

2. Mã học phần: LAPM-210357
3. Tên Tiếng Anh: PRINTING MATERIAL PRACTICE AND LABORATORY
4. Số tín chỉ: 1(0;1;2)

Phân bố thời gian: 45 tiết 
5. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: GV. ThS. Nguyễn Thành Phương

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: GVC. ThS. Trần Thanh Hà

6. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Vật liệu in  


7. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cách học tập và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Về kiến thức chuyên môn, giúp người học biết cách xác định các tính chất cơ học của giấy như độ dày, định lượng, hướng sớ giấy và mặt giấy; xác định tính chất quang học của giấy như độ trắng, màu sắc, hướng ngã màu và độ bóng; xác định các thông số quang học của mực in như: đo màu, đo độ bóng, đo độ lệch tông màu và độ ngả xám của mực; xác định được các đặc tính lưu biến của mực in như  đo độ nhớt và độ mịn của mực; xác định các thông số độ dẫn điện và độ pH của mực in gốc nước và dung dịch làm ẩm. Về kỹ năng thực hành thí nghiệm, giúp người học sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm phổ biến trong ngành in để đo lường và đánh giá các tính chất của vật liệu in, tinh thần làm việc theo nhóm. 
8. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Xác định các tính chất cơ học và quang học của giấy
	2.2, 3.2, 4.6

	G2
	Xác định các thông số quang học, tính lưu biến của mực in, độ pH và độ dẫn điện của mực in gốc nước, dung dịch làm ẩm
	2.2, 3.3, 4.6

	G3
	Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm phổ biến trong ngành in 
	2.2, 3.2, 4.6

	G4
	Khả năng làm việc nhóm, tổng hợp phân tích số liệu thực nghiệm
	2.2, 3.2, 4.6


9. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Xác định các thông số phổ biến của giấy được sử dụng trong ngành in: độ dày, định lượng, hướng giấy, mặt giấy, độ bền kéo đứt, độ ẩm và độ pH của giấy.
	1.2.3, 4.6.1

	
	G1.2
	Xác định độ trắng, độ ngả màu của giấy; xác định và biểu diễn các giá trị màu của giấy trong không gian màu CIE Lab; xác định độ bóng của giấy.
	1.3.6, 4.6.1

	G2
	G2.1
	Kiểm tra tính chất quang học của mực in: đo mật độ, đo độ lệch tông màu và độ ngả xám của mực in, đo độ bóng của lớp mực, đo màu và so sánh màu.
	1.3.6, 4.6.1

	
	G2.2
	Khảo sát độ nhớt của mực in offset và mực in ống đồng; khảo sát độ mịn của mực, khoảng phân bố kích thước pigment
	1.2.3, 4.6.1

	
	G2.3
	Khảo sát độ dẫn điện, pH của mực in gốc nước và dung dịch làm ẩm
	1.2.3, 4.6.1

	
	G2.4
	Tổng hợp các tài liệu liên quan để giải thích các kết quả thí nghiệm thu được
	3.2.1

	G3
	G3.1
	Sử dụng thành thạo một số thiết bị đo kiểm tra trong ngành in như: Máy đo màu Xrite, I-one, máy đo mật độ, máy đo độ bóng, máy đo độ nhớt, độ mịn của mực in, thiết bị đo độ bền kéo đứt giấy, thiết bị đo độ pH, độ dẫn điện.
	4.6.1


10. Tài liệu học tập
[1] Các bài thí nghiệm Vật liệu in – Trần Thanh Hà

[2] Vật liệu In – Trần Thanh Hà

11. Đánh giá sinh viên (GV gởi đến SV đầu học phần):
· Thang điểm: 10. 
12. Nội dung chi tiết học phần (GV gởi đến SV đầu học phần):

13. Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tự thực hiện đầy đủ các bài tập ở nhà và các đề tài thảo luận được giao, có tinh thần tham gia sửa bài tập trên lớp.

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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